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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

S ố: 1464/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về phê duyệt "Chương trình phòng, chống bệnh Dại 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022 - 2030" 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyên nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
vê quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Thú y; 

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ vê phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 
2022 - 2030"; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định vê phòng, chống dịch bệnh động vật 
trên cạn; 

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế vê 
ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh truyên nhiễm năm 2022; 

Xét đê nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 
555/SNN-CNTY ngày 15 tháng 3 năm 2022 vê ban hành "Chương trình phòng, chống 
bệnh Dại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022 - 2030 



18 CÔNG BÁO/Số 78+79/Ngày 01-6-2022 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay phê duyệt "Chương trình phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022 - 2030" (Kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn là cơ quan thường trực chủ trì 
triên khai thực hiện Chương trình; tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thường trực Ủy ban 
nhân dân Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 
quận, huyện liên quan triên khai thực hiện và kịp thời đề xuất giải quyết những khó 
khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

2. Giao Sở Y tế phối hợp thực hiện chuyên môn y tế về truyền thông, điều trị dự 
phòng, phối hợp với cơ quan thú y và chính quyền cơ sở giám sát, phòng chống bệnh 
Dại cho hệ thống y tế các cấp; 

3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện căn cứ Chương 
trình phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 -
2030 được ban hành kèm theo Quyết định này, khẩn trương xây dựng Kế hoạch triên 
khai thực hiện hàng năm; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn trước ngày 10 tháng 12. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Phát triên nông thôn, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám 
đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH 
Phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2022 - 2030 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1464/QĐ-UBND 

ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Chủ động phòng, chống bệnh Dại trên đàn chó, mèo nuôi tại địa bàn Thành phố. 
Qua đó, kiểm soát hiệu quả bệnh Dại trên chó, mèo và phấn đấu không có người tử 
vong vì bệnh Dại, góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Đối với phòng, chống bệnh Dại ở động vật 

+ Quản lý được 90% số hộ nuôi chó, mèo và số lượng chó, mèo nuôi; tiêm văc-
xin Dại cho 90% tổng đàn chó, mèo nuôi; trên 90% Ủy ban nhân dân cấp xã giám sát 
được chó, mèo măc và nghi măc bệnh Dại. 

+ Duy trì thành công Thành phố Hồ Chí Minh là vùng an toàn dịch bệnh động 
vật đối với bệnh Dại trên chó, mèo đã được Cục Thú y công nhận. 

- Đối với phòng, chống bệnh Dại ở người 

+ 100% quận, huyện và thành phố Thủ Đức có ít nhất một điểm tiêm văc-xin 
Dại và huyết thanh kháng Dại cho người; 

+ 100% các quận, huyện thực hiện truyền thông nguy cơ và nâng cao nhận thức 
về bệnh Dại ở cộng đồng, trường học; 

+ 100% số người tiêm văc-xin phòng bệnh Dại do động vật căn được báo cáo 
qua hệ thống báo cáo quốc gia; 

+ 90% số người bị phơi nhiễm với bệnh Dại được điều trị dự phòng sau phơi 
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nhiễm; 

+ Phấn đấu không có ca tử vong vì bệnh Dại ở người trên địa bàn Thành phố. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Thông tin tuyên truyền 

- Vê tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, cách nhận biết người và động vật măc 
bệnh Dại, nghi măc bệnh Dại; biện pháp xử lý, phòng, chống bệnh Dại ở người, động vật 
và cách xử lý khi người bị chó, mèo căn; chủ trương, chính sách và quy định vê quản 
lý nuôi chó, mèo; tiêm văc-xin Dại cho chó, mèo và các biện pháp xử lý các trường hợp 
vi phạm; xây dựng vùng an toàn bệnh Dại. 

- Qua nhiêu hình thức khác nhau như tuyên truyền, vận động thông qua các báo 
cáo viên, tuyên truyền viên; cấp phát các tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, pa nô, poster...); 
truyền thông học đường vê phòng, chống bệnh Dại, phát động hưởng ứng và tổ chức mít 
tinh ngày "Thế giới phòng, chống bệnh Dại" vào ngày 28 tháng 9 hàng năm. 

2. Quản lý đàn chó, mèo 

- Tổ chức quản lý, lập danh sách hộ nuôi chó hoặc sổ quản lý chó, mèo. Hướng dẫn 
người nuôi chó, mèo có trách nhiệm đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo với chính quyền 
cấp xã. Định kỳ tối thiểu 02 lần/năm, báo cáo cập nhật số liệu các hộ nuôi và tổng đàn 
chó, mèo chi tiết đến cấp xã và cập nhật vào phần mềm thống kê gia súc, chó, mèo. 

- Thành lập các đội chuyên trách để băt chó thả rông và động vật măc bệnh Dại, 
quy định cụ thể việc băt giữ chó thả rông ở nơi công cộng thuộc địa bàn quản lý. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý nuôi chó, mèo, 
không tiêm văc-xin Dại cho chó, mèo theo quy định của pháp luật. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thống kê quản lý đàn chó, mèo, theo 
dõi tình hình tiêm phòng, dịch tễ để phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành đáp ứng kịp 
thời yêu cầu công tác thú y. 

3. Tiêm phòng vắc-xin Dại cho đàn chó, mèo 

- Đối tượng và phạm vi tiêm phòng: Toàn bộ đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn Thành 
phố; chó, mèo đã tiêm văc-xin Dại nên được cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh Dại. 

- Thời điểm và tần suất: Tổ chức tiêm văc-xin Dại cho trên 90% đàn chó, mèo 
nuôi, bảo đảm tối thiểu 01 lần/năm; thường xuyên rà soát, tiêm bổ sung cho đàn chó, 
mèo mới phát sinh, đặc biệt ưu tiên tiêm vào trước thời điểm năng nóng, trước mùa 



CÔNG BÁO/Số 78+79/Ngày 01-6-2022 21 

hè. 

- Sử dụng văc-xin: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất văc-xin hoặc theo hướng 
dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Giám sát bệnh Dại trên động vật 

- Giám sát lâm sàng (giám sát bị động) 

+ Chủ nuôi động vật có trách nhiệm thường xuyên theo dõi chó, mèo, nếu phát 
hiện động vật có biểu hiện nghi măc bệnh Dại phải báo ngay cho chính quyền cơ sở, 
nhân viên thú y hoặc cơ quan thú y nơi gần nhất; thực hiện các biện pháp ứng phó, xử 
lý ổ dịch Dại; 

+ Nhân viên thú y cấp xã, các cơ quan thú y có trách nhiệm tổ chức kiểm tra 
ngay khi nhận được thông tin; tổ chức điều tra, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý 
các trường hợp động vật măc bệnh, nghi măc bệnh Dại; 

+ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức xử lý ổ dịch, tiêu hủy động vật 
măc bệnh, nghi măc bệnh Dại; tổ chức các biện pháp phòng, chống bệnh Dại theo 
quy định. 

- Giám sát sau tiêm phòng (giám sát chủ động): Hằng năm, tổ chức triển khai 
giám sát sau tiêm phòng văc-xin Dại trên chó, mèo nhằm đánh giá hiệu quả của công 
tác tiêm phòng văc-xin trên đàn chó, mèo. 

5. Giám sát bệnh Dại trên người 

- Giám sát người bị phơi nhiễm đi tiêm văc-xin phòng bệnh Dại 

+ Người bị chó, mèo căn phải rửa ngay vết thương và đến các cơ sở y tế để được 
tiêm văc-xin phòng Dại. Các điểm tiêm đảm bảo đủ văc-xin để người dân có thể tiếp 
cận với việc điều trị dự phòng bệnh Dại sau phơi nhiễm; trường hợp nhiều người bị 
chó, mèo căn và có biểu hiện nghi măc bệnh Dại phải báo ngay cho cơ quan thú y địa 
phương thực hiện các biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch Dại kịp thời; 

+ Tổ chức tiêm phòng bệnh Dại cho người và báo cáo trên hệ thống theo quy 
định của Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại trên người; 

+ Hàng năm, cơ quan y tế cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tiêm điều trị dự 
phòng của địa phương, vùng có báo cáo ca tử vong về bệnh Dại để xây dựng kế 
hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí kinh phí triển khai giám sát tiêm 
phòng văc-xin cho người bị phơi nhiễm bệnh Dại do bị động vật căn; 
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+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát bệnh Dại trên người trên địa bàn Thành 
phố. 

- Giám sát bệnh nhân tử vong đê phát hiện sự lưu hành của vi rút Dại 

+ Cán bộ y tế dự phòng có trách nhiệm phối hợp với bệnh viện tổ chức điều tra 
ngay khi nhận được thông tin, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân lâm sàng lên 
cơn dại đê chẩn đoán xác định bệnh; 

+ Tại khu vực có bệnh nhân tử vong do Dại, phối hợp với chính quyền địa 
phương tiến hành khử khuẩn và phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y 
điều tra xử lý ổ dịch Dại trên đàn chó, mèo tại địa phương (nếu có). 

- Nâng cao năng lực giám sát bệnh Dại trên người 

+ Chuẩn hóa chương trình, tài liệu tập huấn phòng, chống bệnh Dại cho hệ 
thống y tế các cấp; 

+ Tập huấn về công tác tiêm vắc-xin Dại cho cán bộ y tế ở các điêm tiêm vắc-
xin phòng Dại cho người; kỹ thuật thu thập, bảo quản và vận chuyên mẫu của người 
nghi mắc bệnh Dại; kỹ năng điều tra, giám sát, chẩn đoán xác định bệnh Dại, tiêm 
phòng vắc-xin Dại cho người có nguy cơ cao, xử trí vết cắn, điều trị dự phòng cho 
người bị chó, mèo cắn, xử lý ổ dịch; phối hợp liên ngành thú y trong việc giám sát, 
điều tra và xử lý dịch bệnh. 

6. Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho người 

- Yêu cầu chung đối với điều trị dự phòng sau phơi nhiêm: Tất cả những người 
bị chó, mèo cắn, cào, phơi nhiêm, có nguy cơ nhiêm với bệnh Dại nhưng chưa được 
tiêm vắc-xin Dại phải được điều trị dự phòng. 

- Tổ chức điều trị dự phòng: Xây dựng kế hoạch về cung ứng, sử dụng vắc-xin 
phòng Dại cho người bị chó, mèo cắn, người có nguy cơ cao phơi nhiêm bệnh Dại; 
kiện toàn, mở rộng số lượng điêm tiêm vắc-xin và huyết thanh kháng Dại đê phục vụ 
công tác điều trị dự phòng, đảm bảo khả năng dê tiếp cận, giá thành thấp, đặc biệt ở 
khu vực có nguy cơ cao. 

7. Xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Dại 
*J • o ' o • • • o • • • 

Tiếp tục, duy trì thành công Thành phố Hồ Chí Minh là vùng an toàn dịch bệnh 
động vật đối với bệnh Dại trên chó, mèo đã được Cục Thú y công nhận. 

8. Kiểm soát vận chuyển chó, mèo 
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- Các Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố và các quận, huyện tăng cường kiểm 
soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển chó, mèo trái phép vào Thành phố; xử lý nghiêm 
các điểm kinh doanh gia súc, giết mổ chó, mèo hoạt động trên địa bàn. 

- Tăng cường quản lý nhà nước về công tác kiểm dịch động vật, phối hợp chặt 
chẽ với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, đặc biệt đối với công tác kiểm 
dịch chó, mèo nhập vào Thành phố để nuôi. 

9. Biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch 

Điều tra, xử lý dịch bệnh Dại trên động vật và người bảo đảm tuân thủ các quy 
định của pháp luật, cụ thể như sau: 

- Chủ nuôi chó, mèo: Có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin chính xác cho 
chính quyền địa phương, cán bộ thú y, y tế gần nhất khi phát hiện động vật măc bệnh, 
nghi măc bệnh, chết do Dại; cách ly theo dõi động vật có dấu hiệu nghi măc bệnh Dại, 
tiêu hủy động vật măc bệnh Dại theo hướng dân của cơ quan thú y và chính quyền địa 
phương; không mua bán, giết mổ, sử dụng sản phẩm động vật nghi măc bệnh Dại; 
không vứt xác động vật ra môi trường; thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy 
băt buộc động vật nghi măc bệnh, măc bệnh, chết do bệnh Dại. 

- Cơ quan thú y chủ trì, phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền cơ sở: Hướng 
dân tiêu hủy động vật măc bệnh, nghi măc bệnh, chết do bệnh Dại, điều tra ổ dịch và 
lấy mâu động vật xét nghiệm bệnh Dại; tiêm văc-xin phòng Dại trên chó, mèo; hướng 
dân thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; theo dõi nuôi cách ly động vật nghi măc 
Dại căn người theo quy định; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công bố 
dịch, công bố hết dịch theo quy định; tham mưu cho Ủy ban nhân dân, các Sở ban 
ngành chức năng liên quan để tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh 
Dại theo quy định. 

- Cơ quan y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan thú y, chính quyền cơ sở: Hướng 
dân xử lý bệnh nhân tử vong do bệnh Dại, mai táng theo quy định của bệnh truyền 
nhiễm cấp tính nguy hiểm nhóm B. Người tiếp xúc trực tiếp với người măc bệnh Dại 
cần được điều trị dự phòng; xác định người cần đi điều trị dự phòng, hướng dân 
người bị chó, mèo căn đi điều trị dự phòng tại các cơ sở y tế; thông báo, chia sẻ kịp 
thời thông tin người bị chó, mèo căn phải đi điều trị dự phòng tại cơ sở y tế (trong 
vòng 24 giờ) cho cơ quan thú y địa phương để giám sát, phòng, chống bệnh Dại trên 
động vật; truyền thông, hướng dân người bị phơi nhiễm đến các cơ sở y tế để được 
điều trị dự phòng; thực hiện các biện pháp chống dịch khác theo quy định hiện hành. 
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- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức xử lý ổ dịch, tiêu hủy động 
vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại; thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại 
theo quy định; phối hợp, điều tra xác định hộ nuôi có chó, mèo mắc, nghi mắc bệnh 
Dại; thành lập tổ giám sát, bắt và xử lý chó, mèo thả rông, chó, mèo chưa được tiêm 
vắc-xin Dại trong vùng đang có ổ dịch Dại; đặt biển báo khu vực có dịch, hướng dẫn 
người, phương tiện tránh đi qua vùng dịch; phun khử trùng các phương tiện vận 
chuyển từ vùng dịch đi ra ngoài; xử lý động vật mắc bệnh trong vùng dịch theo quy 
định; xử lý các trường hợp vi phạm hành chính theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ động hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các Sở 
ban, ngành Thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật 
tại địa bàn Thành phố. 

- Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với các tỉnh, thành trong cả nước về 
công tác phòng, chống dịch bệnh động vật để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xảy ra tại 
Thành phố. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với chính quyền địa phương: 

+ Thực hiện rà soát, thống kê đàn chó, mèo 02 lần/năm, vào thời điểm ngày 01 
tháng 4 và ngày 01 tháng 10 hàng năm, nhằm quản lý chặt chẽ tình hình biến động đàn, 
làm cơ sở để triển khai công tác tiêm phòng đạt hiệu quả. 

+ Thực hiện công tác tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo hàng năm; trong đó, tập 
trung tiêm phòng vào tháng 3 đến tháng 4 và tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo 
lứa tuổi cho chó, mèo trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định. 

+ Tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng, chống bệnh Dại trên động vật. Cung 
cấp tài liệu tuyên truyền cho các đài truyền thanh huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức 
tuyên truyền rộng rãi cho người dân; tập huấn cho nhân sự của Ủy ban nhân dân 
phường, xã trong công tác bắt chó thả rông trên địa bàn. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 

- Tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó, mèo ở từng khu dân cư; 
yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông 
tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 
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- Triển khai truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư về phòng, chống bệnh 
Dại nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người nuôi chó, mèo đối với cộng 
đồng. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện tiêm phòng văc-xin Dại cho chó, 
mèo, không thả rông chó nơi công cộng, khi dăt chó ra đường, nơi công cộng phải đeo 
rọ mõm cho chó theo đúng quy định. 

- Phối hợp với cơ quan thú y thực hiện công tác tiêm phòng văc-xin bệnh Dại 
cho chó, mèo trên địa bàn đạt tỷ lệ ít nhất trên 90% tổng đàn kiểm tra. 

- Thành lập và có cơ chế cho các đội xử lý chó thả rông, thực hiện công tác băt chó 
thả rông trên địa bàn theo quy định tại Điều 2 Phụ lục 15 của Thông tư số 07/2016/TT-
BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống bệnh 
Dại như: Không tiêm phòng văc-xin Dại cho chó, mèo; nuôi chó thả rông; không 
xích giữ chó và không đeo rọ mõm nơi công cộng; để chó phóng uế nơi công cộng. 

- Tăng cường tần suất hoạt động các đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch 
bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển chó, mèo măc bệnh, không rõ nguồn 
gốc từ các tỉnh đưa về Thành phố. 

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nuôi chó, mèo thực hiện theo Quyết định số 
54/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
quy định về kiểm tra vệ sinh thú y, hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh 
động vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hành nghề khám, chữa bệnh chó, mèo thực hiện 
tiêm văc-xin phòng bệnh Dại, cấp sổ tiêm phòng và định kỳ hàng tháng báo cáo tổng 
hợp số liệu tiêm phòng văc-xin Dại cho chó, mèo đến cơ quan thú y địa phương; trong 
trường hợp khám và điều trị nếu phát hiện chó, mèo măc, nghi măc bệnh Dại phải 
báo cáo ngay cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương để xử lý kịp thời. 

3. Sở Y tế 

- Tăng cường giám sát bệnh Dại trên người; phối hợp với cơ quan thú y theo 
Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27 tháng 5 năm 2013 của 
Bộ Y tế với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phòng, chống bệnh 
lây truyền từ động vật sang người; tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống 
bệnh Dại, tổ chức giám sát và xử lý các trường hợp nghi ngờ có ca bệnh Dại trên động 
vật và hướng dẫn xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người bị súc vật cấn, 
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không đê xảy ra ca bệnh Dại trên người. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tham mưu Ủy ban nhân 
dân Thành phố Kế hoạch chiến lược phòng, chống bệnh Dại theo hướng dẫn từ Bộ Y 
tế. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, giám sát các đơn vị, địa phương trong việc thực 
hiện các hoạt động của phòng, chống bệnh Dại trên người đê phát hiện và xử lý kịp 
thời. 

- Tổ chức tập huấn và tái tập huấn về chuyên môn cho cán bộ thực hiện công tác 
phòng, chống bệnh Dại trên người. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn trong việc tổ chức đánh 
giá, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống bệnh Dại trên người hàng 
năm. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Sở Y tế tổ chức 
xây dựng, thực hiện kế hoạch truyền thông học đường về phòng, chống bệnh Dại. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với ngành nông nghiệp thường xuyên thông tin trên các 
phương tiện thông tin đại chúng về mức độ nguy hiêm của bệnh Dại, các biện pháp 
phòng, chống bệnh Dại trên động vật cũng như bệnh Dại trên người và các biện pháp 
điều trị dự phòng. 

6. Sở Tài chính 

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí dự toán kinh phí đê triên khai thực 
hiện Quyết định này theo phân cấp ngân sách và theo quy định hiện hành. 

7. Cục Quản lý thị trường Thành phố 

Chủ trì Đoàn kiêm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Thành 
phố tăng cường tần suất kiêm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyên chó, mèo 
không rõ nguồn gốc, không qua kiêm dịch. 

8. Hội Nông dân Thành phố và các đoàn thể 

Phối hợp với Sở Nông Nghiệp và Phát triên nông thôn tuyên truyền, vận động 
các hội viên thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho chó, mèo nuôi, kê khai hoạt động 
chăn nuôi, chủ động khai báo dịch bệnh kịp thời cho chính quyền địa phương nhằm 
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kiểm soát dịch bệnh đạt hiệu quả. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng măc, các cơ quan chức năng, 
chính quyền cấp quận, huyện có liên quan báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 


